
CHỐT R (HAIR COTTER PIN DIN 11024)

www.mecsu.vn

D1 (mm) D3 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Số Cái/Hộp

2 2.5 10 50 25

3 3.5 18 60 28

4 4.5 20 60 30

5 6 24 85 40

6 7 30 105 50

7 8 30 105 50

8 9 28 110 55

Kiểm tra giá tại website hoặc liên hệ Mecsu để cung cấp bảng giá. 

P03

Mã

Min Max

1 0.8 0.9 3 1.6

1.5 1.3 1.4 3.2 2.4

2 1.7 1.8 4 3.2

2.5 2.1 2.3 5 4

3 2.7 2.9 6.4 5

4 3.5 3.7 8 7

5 4.4 4.6 10 8

6 5.7 5.9 12.6 10.3

8 7.3 7.5 16 13.1

10 9.3 9.5 20 16.6

Kiểm tra giá tại website hoặc liên hệ Mecsu để cung cấp bảng giá. 

THỜI GIAN GIAO HÀNG: Kiểm tra trên file báo giá hoặc website. 

Đường Kính Trục D4 

(mm)
Mã Đặt Hàng

P06D020050AA1

P06D040060AA1

P06D030060AA1

P06D050085AA1

9-14

10-16

16-20

20-28

28-40 P06D060105AA1

P06D070105AA128-45

30-45 P06D080110AA1
25

50

100

TẤT CẢ MÃ HÀNG ĐƯỢC BÁO GIÁ VÀ GIAO THEO HỘP

Vật Liệu Xử Lý Bề Mặt

Thép Mạ Kẽm Điện Phân

Tiêu Chuẩn:

DIN 11024

CHỐT CHẺ - CHỐT BI (COTTER PIN)

ORDER
D025 040/120 AA7/AE0 AA7: Thép Mạ Kẽm Vàng

AE0: Inox 304Ký Hiệu Chiều Dài 40/120mm Mã Vật Liệu

Ex: P03 D0301 040AA7  (Chốt Bi Thép Mạ Kẽm D3x40)

TẤT CẢ MÃ HÀNG ĐƯỢC BÁO GIÁ VÀ GIAO THEO HỘP

Kích Thước

danh Nghĩa
Ký Hiệu

d (mm)
L1 (mm) D (mm) Chiều Dài Số Con/Hộp

D010 20-30

100

D015 20-30

D020 20-30

D025 30-40

D030 30-40-50

D040 30-40-50-60-70
50

D050 40-50-60-70-80-100

THỜI GIAN GIAO HÀNG: Kiểm tra trên file báo giá hoặc website. 

D063 50-60-70-80-100

25D090 60-70-80-100-120

D100 80-100-120

Email: sales@mecsu.vn MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn Phone: 028.665.72.459


